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BÁO CÁO TỔNG HỢP

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017
I. Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến        
II. Cá nhân:
	Số

TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu đăng ký
	Ký tên

(ký, ghi rõ họ và tên)

	
	
	
	LĐ

Tiên tiến
	CSTĐ
Cấp cơ sở
	CSTĐ

Cấp tỉnh
	CSTĐ

Toàn quốc
	

	1
	Nguyễn Thị Ly
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	

	2
	Đặng Thị Liêm
	Phó hiệu trưởng
	x
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hoa Chi
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hà Thanh
	Giáo viên
	
	x
	
	
	

	5
	Phạm Thị Sáu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	7
	Phạm Thị Lý
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	8
	Vũ Thị Thơm
	Giáo viên
	
	x
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Xen
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Kim Đến
	Giáo viên
	
	x
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	
	x
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Ly
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhâm
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	14
	Phạm Thị Thúy Hà
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hoài
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	17
	Phạm Thị Luân
	Giáo viên
	
	x
	
	
	

	18
	Trần Thị Nhiễu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Khuyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	20
	Tăng Thị Luyện
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	23
	Dương Thị Kiều Oanh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	24
	Đặng Thị Chầm
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Diệp
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	26
	Đỗ Thị Nhu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	27
	Phạm Bích Duyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	28
	Phạm Thị Hồng Sim
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	30
	Trần Thị Liên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	31
	Phạm Thị Vần
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	32
	Hoàng Thị Lanh
	Giáo viên
	
	x
	
	
	

	33
	Trương Thị Hương
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	34
	Bùi Thị Giang
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	37
	Bùi Thị Huyền
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Xuân
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Thị Ly
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	40
	Phan Thị Hồng Duyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	32
	8
	
	
	


	TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


